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[bookmark: _Hlk191488777]A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Kiến thức
1. Phần văn bản:
- Cách đọc hiểu các văn bản thơ tự do
- Cách đọc hiểu các văn bản tản văn, tùy bút
2. Phần tiếng Việt:
- Biện pháp tu từ: so sánh, liệt kê
- Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh, dấu chấm lửng
- Liên kết và mạch lạc trong văn bản
3. Phần viết:
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
II. Năng lực
- Tổng hợp, ghi nhớ kiến thức, kĩ năng diễn đạt và vận dụng kiến thức làm bài tập, viết bài văn nghị luận
B. DẠNG BÀI
1. Phần văn bản
- Trắc nghiệm: xác định các yếu tố đặc trưng của thể loại văn bản; nghệ thuật và nội dung của văn bản
- Xác định thông điệp rút ra từ văn bản
2. Phần tiếng Việt
- Xác định biện pháp tu từ, dấu chấm lửng và nêu tác dụng
3. Phần Tập làm văn
- Viết đoạn văn ngắn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ
- Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ về một vấn đề được đặt ra trong văn bản
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. ĐỌC - HIỂU
Bài tập 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
[bookmark: _Hlk194937825]MẸ 
	Con bị thương, nằm lại một mùa mưa
Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ
Nhà yên ắng, tiếng chân đi rất nhẹ,
Gió từng hồi trên mái lá ùa qua.
Nhớ vườn cây che bóng kín sau nhà
Trái chín rụng suốt mùa thu lộp độp
Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt,
[bookmark: _Hlk164089145]Nhãn đầu mùa, chim đến bói lao xao...
Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào
Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế
Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế
Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.
	Ba con đầu đi chiến đấu nơi xa
Tình máu mủ mẹ dồn con hết cả,
Con nói mớ những núi rừng xa lạ
Tỉnh ra rồi, có mẹ, hoá thành quê!
“Ông mất lâu rồi...” – Mẹ kể con nghe
Những chuyện làm ăn, những phen luân lạc,
Mắt nhoà đục và mái đầu tóc bạc
Cả cuộc đời chèo chống bấy nhiêu năm...  

(Trích Mẹ, in trong Những gương mặt, những khoảng trời, Bằng Việt, 1973)        


[bookmark: _Hlk188781616]Câu 1. Bài thơ “Mẹ” được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ bốn chữ                    B. Thơ năm chữ 		C. Thơ lục bát          	    	D. Thơ tự do  
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ là gì? 
A. Biểu cảm               	 B. Miêu tả               		C. Tự sự                  		D. Thuyết minh
Câu 3. Cảm xúc chủ đạo của bài thơ là gì ? 
A. Sự hồi tưởng về những năm tháng tuổi thơ của người cháu được sống bên tình yêu thương của bà
B. Nỗi nhớ thương da diết của người mẹ dành cho con nơi phương xa
C. Sự hồi tưởng tuổi thơ đầy cảm xúc và nỗi nhớ về người mẹ  yêu thương của anh bộ đội
D. Nỗi nhớ thương da diết của người con về những năm tháng tuổi thơ được sống bên cha
Câu 4. Chỉ ra biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong câu thơ sau:“Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế”.
A. Liệt kê.       		B. Hoán dụ        		C. So sánh          		D. Điệp ngữ
Câu 5. Theo em, đối tượng trữ tình và chủ thể trữ tình được tác giả nói đến trong bài thơ là ai? 
[bookmark: _Hlk195087629]A. Chủ thể trữ tình: người cháu, đối tượng trữ tình: người bà			
B. Chủ thể trữ tình: người mẹ, đối tượng trữ tình: người con
C. Chủ thể trữ tình: người con, đối  tượng trữ tình: người cha
D. Chủ thể trữ tình: anh bộ đội, đối tượng trữ tình: người mẹ
Câu 6. Nhận xét về cách gieo vần của tác giả ở khổ thơ dưới đây:
“…Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào
Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế
Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế
Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà…”
A. Gieo vần: vần chân, vần liền                  		C. Gieo vần: vần chân, vần cách
B. Gieo vần: vần cách, vần lưng                		D. Gieo vần: vần liền, vần cách
Câu 7. Từ “tần ngần” diễn tả tâm trạng của người con như thế nào ?
A. Tâm trạng buồn bã, bực tức của người con khi sắp phải rời xa mẹ lên đường ra trận.
B. Tâm trạng ngập ngừng, chưa biết nên làm thế nào khi sắp phải rời xa mẹ lên đường ra trận.
C. Tâm trạng lo âu, buồn tủi của người con khi sắp phải rời xa mẹ lên đường ra trận.
D. Tâm trạng lưu luyến, tiếc nuối của người con khi sắp phải rời xa mẹ lên đường ra trận.
Câu 8. Câu thơ “Cả cuộc đời chèo chống bấy nhiêu năm...” cho em thấy điều gì về cuộc đời của người mẹ?
A. Hình ảnh người mẹ anh hùng, bất khuất hiên ngang
B. Hình ảnh người mẹ gầy gò, phúc hậu, giàu lòng nhân ái
[bookmark: _Hlk164112173]C. Hình ảnh người mẹ tần tảo phải đối mặt với muôn vàn khó khăn
D. Hình ảnh người mẹ hiền lành, giàu đức hi sinh cho đứa con của mình
Câu 9. Hãy chỉ ra hai câu thơ có dấu chấm lửng và nêu tác dụng của việc sử dụng dấu câu này trong bài thơ “Mẹ”.
Câu 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em về hình ảnh của người mẹ trong bài thơ “Mẹ”.
Bài tập 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
HƯƠNG KHÚC
Mỗi lần hái được rau khúc về, bà tôi lấy nước mưa trong bể rửa sạch rau khúc và để cho thật ráo nước mới cho vào cối giã. Bà tôi giã rau khúc cho đến khi nhuyễn và dẻo như người ta giã giò. Sau đó bà tôi mới trộn rau khúc đã giã với bột nếp và nhào cho thật nhuyễn. Mỗi khi bà tôi nhào bột bánh xong, tôi cũng cúi rạp xuống ghé sát mũi vào cối bột bánh bà hít thật sâu. Cho dù vẫn chỉ là bột sống nhưng hương vị bánh khúc đã dâng lên làm tôi ứa đầy nước miếng. Những lúc như thế, tôi lại giục bà đồ bánh khúc. Nhưng bà tôi không bao giờ đồ bánh ngay. Bà tôi cứ để cối bột đã nhào kĩ chừng hơn một tiếng mới bắt đầu nặn bánh. Ngày xưa, chả mấy khi có thịt làm nhân bánh như bây giờ. Bà tôi chỉ dùng một ít nước mỡ trộn với đậu xanh mà quê tôi gọi là đậu tằm được thổi chín và giã nhuyễn cùng với hành lá làm nhân. Thi thoảng mua được mấy lạng mỡ phần thì bà tôi mới thái một ít để làm nhân bánh. Những miếng mỡ thái hạt lựu béo ngậy đến mê người. Khi ăn một chiếc bánh khúc như thế, tôi cứ nhai mãi mà không muốn nuốt. Cái béo của mỡ lợn, cái bùi của đậu và vị ngọt ngào của bột nếp và hương rau khúc làm nên một món ăn dân dã ngon lạ thường. Khi đồ bánh, bà tôi phủ một lớp rau khúc kín mặt chõ bánh để giữ hơi và làm cho chõ bánh đậm thêm hương rau khúc. 
(Trích Hương khúc - Tôi khóc những cánh đồng rau khúc, in trong Mùi của kí ức,
Nguyễn Quang Thiều, NXB Trẻ, 2017)
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Tản văn			B. Tùy bút			C. Tiểu thuyết		D. Đồng thoại

Câu 2. Phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên là gì?
A. Miêu tả và nghị luận					C. Tự sự và thuyết minh	
B. Nghị luận và thuyết minh				D. Nghị luận và tự sự
Câu 3. Hãy xác định ngôi kể và tác dụng của ngôi kể.
A. Ngôi thứ nhất, người viết nói về cảm xúc của chính mình, điều mình từng trải qua, vì thế nó chân thực và thuyết phục
B. Ngôi thứ nhất, người viết đứng ngoài câu chuyện và quan sát được mọi chuyện ở mọi thời điểm diễn ra câu chuyện
C. Ngôi thứ ba, người viết có thể linh hoạt kể lại câu chuyện ở nhiều góc nhìn và ở nhiều không gian, thời gian khác nhau
D. Ngôi thứ ba, người viết giấu mình đi, gọi tên nhân vật theo tên của họ, điều này giúp câu chuyện trở nên khách quan
Câu 4. Đoạn trích cung cấp thông tin gì?
A. Làng làm bánh khúc truyền thống			C. Quy trình làm bánh khúc
B. Giá thành của một chiếc bánh khúc			D. Cách thưởng thức bánh khúc 
Câu 5. Ý nghĩa chính của hình ảnh “Tôi cứ nhai mãi mà không muốn nuốt.” là gì?
A. Bánh khúc dai và khó ăn khiến người cháu không thể nuốt được thức ăn
B. Bánh khúc quá ngon khiến người cháu muốn kéo dài cảm giác thưởng thức
C. Số lượng của bánh khúc rất ít khiến người cháu không dám ăn vì sợ hết bánh
D. Miếng bánh khúc quá to khiến người cháu cảm thấy khó nuốt và bị mắc nghẹn
Câu 6. Từ “thổi” trong câu văn “Bà tôi chỉ dùng một ít nước mỡ trộn với đậu xanh mà quê tôi gọi là đậu tằm được thổi chín và giã nhuyễn cùng với hành lá làm nhân.” có nghĩa là gì? 
A. Hành động nấu chín thức ăn bằng lửa			C. Không khí chuyển động thành luồng lớn
B. Làm cho luồng hơi bật mạnh từ trong miệng		D. Làm cho kim loại bị chảy mềm do nhiệt
Câu 7. Xác định phép liên kết câu trong câu văn: “Những lúc như thế, tôi lại giục bà đồ bánh khúc. Nhưng bà tôi không bao giờ đồ bánh ngay.”.
A. Phép lặp			B. Phép nối			C. Phép liên tưởng		D. Phép thế
Câu 8. Qua đoạn văn, hình ảnh người bà hiện lên như thế nào?
A. Cẩn thận, tỉ mỉ						C. Lạnh lùng, nghiêm khắc
B. Nhanh nhẹn, đảm đang					D. Cần mẫn, chăm chỉ
Câu 9. Hãy nêu hai thông điệp em nhận được qua đoạn trích “Hương khúc”.
Câu 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của những món ăn dân giã mà đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Bài tập 3: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON: CỐM
Cốm là thức quà đặc biệt riêng của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ Việt Nam. Ai nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà siêu tết? Không có gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi. Hồng cốm tốt đôi ...
Cốm không phải là thức quà của người vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ: trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. Thêm vào cái mùi hơi ngát của lá sen già, ướp lấy từng hạt cốm một, còn giữ lại cái ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may chút bụi nào.
(Trích Một thức quà của Lúa non: Cốm, in trong Hà Nội băm mươi sau phố phường, 
Thạch Lam, NXB Đời nay, 1943)
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào?
A. Cổ tích			B.  Tùy bút			C. Truyện ngắn		D. Đồng thoại

Câu 2. Văn bản đã viết về những phương diện nào?
A. Nguồn gốc và cách thức làm cốm			C. Vẻ đẹp và công dụng của cốm
B. Công dụng, cách thưởng thức cốm			D. Vẻ đẹp, cách thưởng thức cốm
Câu 3. Theo Thạch Lam, ăn cốm phải ăn như thế nào?
A. Ăn nhanh, ăn gấp ngay khi cốm còn đang nóng ấm
B. Ăn từ từ, mỗi lần ăn nhiều để cảm nhận được vị ngon
C. Ăn nhanh, ăn nhiều, ngẫm nghĩ để cảm nhạn hương vị
D. Ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ hương vị.
Câu 4. Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ: trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc”.
A. Nhân hóa			B. Hoán dụ			C. Liệt kê			D. Tương phản
Câu 5. Trong câu “Hồng cốm tốt đôi…” dấu chấm lửng thể hiện ý nghĩa gì?
A. Tỏ ý còn nhiều nội dung chưa liệt kê hết		C. Thể hiện lời nói bị bở dở
B. Chuẩn bị sự xuất hiện của một nội dung bất ngờ	D. Thể hiện sự ngập ngừng, ngắt quãng
Câu 6. Câu văn nào nói rõ nhất giá trị đặc sắc chứa đựng trong hạt cốm?
A. Không còn gì hợp hơn với sự vấn vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi
B. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam
C. Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa: màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già
D. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để được hạnh phúc lâu bền
Câu 7. Nội dung của văn bản trên là gì?
A. Ca ngợi vẻ đẹp của ruộng đồng, lúa non, cốm với những thức quà ngon và độc đáo
B. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, mang sự giản dị thanh khiết của đồng quê nội cỏ.
C. Những khám phá, phát hiện ra giá trị độc đáo, đặc trưng của thức quà cốm, giản dị.
D. Cốm là thức quà đắt đỏ, là thức quà độc đáo của đất nước, mang đặc trưng vùng miền.
Câu 8. Thái độ bao trùm đoạn trích là gì?
A. Khách quan, lạnh lùng					C. Thẳng thắn, thoải mái
B. Trân trọng, nâng niu					D. Mỉa mai, châm biếm
Câu 9. Theo tác giả, cần phải thưởng thức cốm như thế nào? Qua cách thưởng thức này, tác giả thể hiện thái độ nào với món ăn dân giã mà đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc?
Câu 10. Qua đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn khoảng 5 – 7 câu thể hiện những việc làm để giữ gìn bản sắc văn hoá, phát huy những giá trị vật chất, tinh thần của quê hương.
PHẦN II. VIẾT
[bookmark: _Hlk152832684]Đề 1: Sống là phải biết tha thứ cho người khác bởi biết tha thứ sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn. Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống.  
Đề 2: Sẻ chia không làm bạn nghèo đi mà làm bạn giàu thêm trong lòng người khác. Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội bày tỏ suy nghĩ về lối sống biết sẻ chia.
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A. N Ộ I DUNG ÔN T Ậ P   I.  Ki ế n th ứ c   1 . Ph ầ n văn b ả n:   -   Cách đ ọ c hi ể u các văn b ả n  thơ t ự   do   -   Cách đ ọ c hi ể u các văn b ả n  t ả n văn, tùy bút   2 . Ph ầ n ti ế ng Vi ệ t:   -   Bi ệ n pháp tu t ừ :  so sánh, li ệ t kê   -   Ng ữ   c ả nh và nghĩa c ủ a t ừ   trong ng ữ   c ả nh, d ấ u ch ấ m l ử ng   -   Liên k ế t và m ạ ch l ạ c trong văn b ả n   3.   Ph ầ n vi ế t :   -   Vi ế t  bài văn ngh ị   lu ậ n v ề   m ộ t v ấ n đ ề   trong đ ờ i s ố ng   II.  N ăng l ự c   -   T ổ ng h ợ p, ghi nh ớ   ki ế n th ứ c, k ĩ   n ăng di ễ n  đ ạ t v à v ậ n d ụ ng ki ế n th ứ c l àm b ài t ậ p, vi ế t b ài v ăn ngh ị   lu ậ n   B.  D Ạ N G B ÀI   1.  Ph ầ n  v ăn b ả n   -   Tr ắ c nghi ệ m :   x ác  đ ị nh c ác y ế u t ố   đ ặ c tr ưng c ủ a th ể   lo ạ i v ăn b ả n ;   ngh ệ   th u ậ t v à n ộ i dung c ủ a v ăn b ả n   -   Xác đ ị nh   thông đi ệ p rút ra t ừ   văn b ả n   2. Ph ầ n ti ế ng Vi ệ t   -   X ác  đ ị nh   bi ệ n ph áp tu t ừ , d ấ u ch ấ m l ử ng v à n êu t ác d ụ ng   3 . Ph ầ n  T ậ p l àm v ăn   -   Vi ế t đo ạ n văn ng ắ n  ghi l ạ i   c ả m xúc  sau khi đ ọ c m ộ t bài thơ   -   Vi ế t đo ạ n văn ng ắ n   nêu  suy nghĩ   v ề   m ộ t v ấ n đ ề   đư ợ c đ ặ t ra trong văn b ả n   -   Vi ế t bài văn  ngh ị   lu ậ n v ề   m ộ t v ấ n đ ề   trong đ ờ i s ố ng   C. BÀI T Ậ P   MINH H Ọ A   PH Ầ N I. Đ Ọ C  -   HI Ể U   Bài t ậ p 1 : Đ ọ c  đo ạ n trích   sau và tr ả   l ờ i các câu h ỏ i bên dư ớ i:   M Ẹ    

Con b ị   thương, n ằ m l ạ i m ộ t mùa mưa   Nh ớ   dáng m ẹ   ân c ầ n mà l ặ ng l ẽ   Nhà yên  ắ ng, ti ế ng chân đi r ấ t nh ẹ ,   Gió t ừ ng h ồ i  trên mái lá ùa qua.   Nh ớ   vư ờ n cây che bóng kín sau nhà   Trái chín r ụ ng su ố t mùa thu l ộ p đ ộ p   Nh ữ ng dãy bư ở i sai, nh ữ ng hàng kh ế   ng ọ t,   Nhãn đ ầ u mùa, chim đ ế n bói lao xao...   Con xót lòng, m ẹ   hái trái bư ở i đào   Con nh ạ t mi ệ ng, có canh tôm n ấ u kh ế   Khoai nư ớ ng, ngô bung, ng ọ t lòng đ ế n th ế   M ỗ i   ban mai to ả   khói  ấ m trong nhà.  Ba con đ ầ u đi chi ế n đ ấ u nơi xa   Tình máu m ủ   m ẹ   d ồ n con h ế t c ả ,   Con nói m ớ   nh ữ ng núi r ừ ng xa l ạ   T ỉ nh ra r ồ i, có m ẹ , hoá thành quê!   “Ông m ấ t lâu r ồ i...”  –   M ẹ   k ể   con nghe   Nh ữ ng chuy ệ n làm ăn, nh ữ ng phen luân l ạ c,   M ắ t nhoà đ ụ c và mái đ ầ u tóc b ạ c   C ả   cu ộ c đ ờ i chèo ch ố ng b ấ y nhiêu năm...        ( Trích  M ẹ ,   in trong  Nh ữ ng gương m ặ t,  nh ữ ng kho ả ng tr ờ i , B ằ ng Vi ệ t, 1973)           

C âu 1. Bài thơ  “M ẹ ”   đư ợ c vi ế t theo th ể   thơ nào?   A.   Thơ b ố n ch ữ                      B. Thơ năm ch ữ       C. Thơ l ụ c bát                    D. Thơ t ự   do     Câu 2.  Phương th ứ c bi ể u đ ạ t chính  đư ợ c s ử   d ụ ng trong  bài thơ là gì?    A. Bi ể u c ả m                    B. Miêu t ả                     C. T ự   s ự                        D. Thuy ế t minh   Câu 3. C ả m xúc ch ủ   đ ạ o c ủ a bài thơ là gì ?    A. S ự   h ồ i tư ở ng v ề   nh ữ ng năm tháng tu ổ i thơ c ủ a ngư ờ i cháu đư ợ c s ố ng bên tình yêu thương c ủ a bà   B. N ỗ i nh ớ   thương da di ế t c ủ a ngư ờ i m ẹ   dành cho con nơi phương xa   C. S ự   h ồ i tư ở ng tu ổ i thơ đ ầ y c ả m xúc và n ỗ i nh ớ   v ề   ngư ờ i m ẹ    yêu thương c ủ a anh b ộ   đ ộ i   D. N ỗ i nh ớ   thương da di ế t c ủ a ngư ờ i con v ề   nh ữ ng năm tháng tu ổ i thơ đư ợ c s ố ng bên cha  

